
SỞ Y TẾ QUẢNG NGÃI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Số:           /QĐ-BVĐK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày       tháng    năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán: Mua sắm 

máy Kiosk phục vụ công tác khám, chữa bệnh của 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của 
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức 
đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, 
thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản 
công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của 
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về 
lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và 
mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo 
cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 2346/QĐ-SYT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của 
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu, chi nguồn thu hoạt 
động sự nghiệp tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2026;

Căn cứ Quyết định 1557/QĐ-BVĐK ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Giám 
đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt danh mục tiết, dự 
toán: Mua sắm máy Kiosk phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Quảng Ngãi;
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Xét đề nghị của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp tại Tờ trình số 14/TTr-
KHTH ngày 27 tháng 5 năm 2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 
dự toán: Mua sắm máy Kiosk phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán: Mua sắm máy 
Kiosk phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng 
Ngãi (chi tiết theo các phụ lục đính kèm).

Điều 2. Phòng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp chịu trách nhiệm tổ chức lựa 
chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các 
quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết định số 1576/QĐ-BVĐK ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Giám đốc Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Phòng Tài chính kế toán; Phòng Kế hoạch - 
Tổng hợp; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- GĐ và các PGĐ;
- Cổng mua sắm công;
- Lưu: VT, HSĐT.

GIÁM ĐỐC

                     
                              
                            Lê Văn Thiều



Phụ lục 1
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự toán: Mua sắm máy Kiosk phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BVĐK ngày       /5/2026 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi)

Tên gói thầu
ST
T

Tên 
chủ 
đầu
tư

Tên gói 
thầu

Tóm tắt công 
việc chính 

của gói thầu

Giá gói thầu 
(đồng)

Nguồn 
vốn

Hình 
thức lựa 

chọn 
nhà thầu

Phương 
thức lựa 
chọn nhà 

thầu

Thời gian 
tổ chức 

lựa chọn 
nhà thầu

Thời gian 
bắt đầu tổ 
chức lựa 
chọn nhà 

thầu

Loại 
hợp 
đồng

Thời 
gian 
thực 

hiện gói 
thầu

Tùy 
chọn 
mua 
thêm

1

Bệnh 
viện 
Đa 

khoa 
tỉnh 

Quảng 
Ngãi

Mua sắm 
máy Kiosk 

phục vụ 
công tác 

khám, chữa 
bệnh của 

Bệnh viện 
Đa khoa 

tỉnh Quảng 
Ngãi   

Mua sắm 04 
bộ máy Kiosk  330.480.000

Nguồn 
thu sự 
nghiệp 
và các 
nguồn 

kinh phí 
hợp pháp 
khác của 

Bệnh 
viện đa 

khoa tỉnh 
Quảng 
Ngãi

Chào giá 
trực 

tuyến rút 
gọn

Một giai 
đoạn một 
túi hồ sơ.

30 ngày Quý II năm 
2026

Hợp 
đồng 

trọn gói
45 ngày

Không 
áp dụng

Tổng giá gói thầu:  330.480.000 
(Bằng chữ: Ba trăm ba mươi triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng)

Ký bởi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
QUẢNG NGÃI
Thời gian ký: 29/05/2026 17:42:12
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Phụ lục 2
DANH MỤC CHI TIẾT, DỰ TOÁN

MUA SẮM MÁY KIOSK PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH 
CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NGÃI

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BVĐK ngày       /5/2026 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Quảng Ngãi)

TT
Tên 
thiết 

bị
Yêu cầu, thông số kỹ thuật cơ bản ĐVT Số 

lượng

Đơn giá kế 
hoạch
(VNĐ)

Thành tiền
 (VNĐ)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (5) x (6)

1
Bộ 

máy 
Kiosk

1. Thông tin chung:
Máy Kiosk tích hợp đồng bộ nguyên khối.
- Hãng sản xuất: ComQ;
- Chủng loại/Model: Q-Kiosk 24CMT C314-P80QR-
CCCA .
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Tình trạng: Mới 100%, năm 2025 về sau.
- Bảo hành: ≥ 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất;
- Thời gian giao hàng 45 ngày.
- Địa điểm lắp đặt, bảo hành: Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Quảng Ngãi.
2. Màn hình:
 • Kích thước: ≥ 23.6 inch, công nghệ LED Backlit;
 • Độ phân giải Full HD (1920 x 1080), tỷ lệ 16:9; 
 • Độ tương phản 10.000:1; Độ sáng: 250 cd/m2;
 • Tần số quét 60Hz, Thời gian phản hồi 6ms;
 • Góc nhìn 1700x1700;
 • Loa:  2 x 2W;
 • Cảm ứng điện dung đa điểm (≥ 10 điểm);
 • Cổng kết nối: 01 x USB, 01x HDMI, 01 x DVI, 01 
x VGA, 02 x Audio;
 • Vỏ thép tiêu chuẩn công nghiệp, chống nhiễm từ, 
hạn chế ánh sáng xanh, chống chói, tiết kiệm điện.
3. Đèn hình phụ: LED light box công nghệ UV, hiển 
thị logo, thu hút giao dịch.
4. Máy tính điều khiển: 
 • CPU: Intel® Core™ i3 14100 (Bộ nhớ đệm 12M, 
Up to 4,70 GHz)  hoặc tương đương;
 • RAM ≥  16GB/3200Mhz;
 • SSD ≥ 256GB M.2;
 • GPU: Onboard hỗ trợ DirectX 12 hoặc tương 
đương;
 • Cổng kết nối: HDMI, DisplayPort, USB Type-C, ≥ 
6×USB, COM/VGA, cổng mở rộng chuyên dụng (≥ 
80 pins hoặc tương đương), ≥ 2×LAN RJ45, Audio, 
Kensington lock;
 • Network: DUAL Ethernet Controller Giga LAN 
10/100/1000 Mbps (02x LAN); Wifi 
802.11/a/b/n/AC Dual band 2.4 GHz & 5.0 GHz;
 • Hệ điều hành bản quyền: Windows 11 
Professional.

Bộ 04 82.620.000 330.480.000
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5. Máy in phiếu: Máy nhiệt gắn trong.
 • In nhiệt trực tiếp, khổ giấy 80mm Thermal printer;
 • Còi báo khi hết giấy, tốc độ in ~250mm/s, Cắt giấy 
tự động;
 • Thay và nạp giấy từ phía trước dễ dàng, Mở nắp thay 
giấy bằng mô-tơ điện tự động.
6. Máy đọc mã vạch 2D:
 •  Đọc mã vạch 1D, 2D QRcode, thẻ BHYT, CCCD 
tiếng Việt có dấu;
 •  Đọc tự động khi có mã vạch vào vùng đọc.
7. Đầu đọc thẻ CCCD gắn chip
 • Đọc và giải mã thông tin CCCD tiếng Việt.
 • Có tính năng Chụp ảnh, so khớp khuôn mặt, chống 
giả mạo từ ảnh/điện thoại.
 • Chống thẻ giả, thẻ sao chép.
 • Kết nối USB, cung cấp SDK/API cho lập trình, kết 
nối phần mềm bên thứ 3;
 • Xác thực CCCD với cổng thông tin của BCA (tuỳ 
chọn, chưa bao gồm trong đơn giá, hỗ trợ khi cần bổ 
sung).
8. Camera nhận diện khuôn mặt: 
 • Độ phân giải Full HD, lấy nét tự động, góc nhìn ≥ 90°, có 
thể xoay điều chỉnh góc nhìn;
 • Kết nối USB, hỗ trợ nhận diện khuôn mặt so khớp ảnh 
CCCD.
9. Tính năng hoạt động: 
 • Máy tự động khởi động khi được cấp điện, chạy chương 
trình chính và tắt vào cuối ngày. 
 • Phát hiện người phía trước, khoảng cách nhận diện ≤ 
4.3m.
10. An toàn: 
 • An toàn điện: Cách ly điện áp cao, chống giật Q-safe, tự 
động cắt điện khi sự cố (≤ 0.1s).
 •  An toàn đổ ngã: Chân đế kim tự tháp, giảm chấn cao su 
và điểm rơi trọng lực tốt.
11. Vỏ Kiosk: 
 • Thép nguyên tấm, cắt và tạo hình bằng công nghệ Laser 
CNC, công nghệ sơn tĩnh điện;
 • Thiết kế tản nhiệt, chống hiệu ứng Faraday;
 • Cổng I/O LAN RJ-45, USB bố trí thuận tiện;
 • Khung sườn rắn chắc, bền bỉ trên 10 năm.
12. Yêu cầu khác: 
 • Nhà sản xuất có chứng nhận ISO 9001, ISO 27001 hoặc 
tương đương
 • Xác nhận xuất xưởng và chất lượng của nhà sản xuất.

Tổng cộng: 330.480.000
(Bằng chữ: Ba trăm ba mươi triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng). 

Giá trên đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác có liên quan (nếu có).


